
TT Vị trí việc làm Trường có nhu cần tuyển dụng Số lượng 
Chức danh nghề nghiệp, mã số 

chức danh nghề nghiệp
Ghi chú

129

I 110

1 58

Trường Mầm non Hoa Mai 2

Trường Mầm non 2/4 2

Trường Mầm non Cam Thịnh Tây 6

Trường Mầm non Cam Lập 4

Trường Mầm non Cam Bình 10

Trường Mầm non Ba Ngòi 2

Trường MN Cam Lợi 1

Trường Mầm non Cam Phúc Bắc 1

Trường Mầm non Cam Phước Đông 8

(Kèm theo Thông báo số                /TB-UBND  ngày         /8/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh)

Giáo viên mầm non hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.02.26

VIÊN CHỨC GIÁO VIÊN

Bậc học mầm non

58 chỉ tiêu

TỔNG CỘNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨ VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CAM RANH NĂM 2024 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAM RANH

Giáo viên mầm non



TT Vị trí việc làm Trường có nhu cần tuyển dụng Số lượng 
Chức danh nghề nghiệp, mã số 

chức danh nghề nghiệp
Ghi chú

Trường Mầm non Cam Thịnh Đông 9

Trường Mầm non Cam Thuận 1

Trường Mầm non Cam Linh 3

Trường Mầm non Căn cứ Cam Ranh 9

2 40

Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 4

Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 4

Trường TH-THCS Bình Hưng 6

Trường  TH-THCS Cam Lập 7

Trường TH-THCS Bình Ba 4

Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 1

Trường Tiểu học Cam Phước Đông 2 1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Đông 1

Trường TH-THCS Bình Ba 1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Đông 1

Trường Tiểu học Cam Phước Đông 1 1

Trường Tiểu học Cam Lợi 1

Giáo viên tiểu học hạng III -

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29
03 chỉ tiêu

Giáo viên mầm non hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.02.26

2.3

58 chỉ tiêu

2.4 04 chi tiêu
Giáo viên tiểu học hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29

Cấp tiểu học

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh tiểu học

Giáo viên mầm non

Giáo viên dạy môn 

Giáo dục thể chất tiểu 

học

Giáo viên dạy môn

Tin học tiểu học

03 chỉ tiêu
Giáo viên tiểu học hạng III -

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29

Giáo viên tiểu học

(dạy nhiều môn)
2.1

Giáo viên tiểu học hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29.
25 chỉ tiêu

2.2



TT Vị trí việc làm Trường có nhu cần tuyển dụng Số lượng 
Chức danh nghề nghiệp, mã số 

chức danh nghề nghiệp
Ghi chú

Trường TH-THCS Căn cứ Cam Ranh 1

2.5
Giáo viên dạy môn 

Âm nhạc
Trường TH Cam Nghĩa 1 1

Giáo viên tiểu học hạng III -

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29
01 chi tiêu

2.6
Giáo viên dạy môn Mỹ 

thuật
Trường TH-THCS Cam Lập 1

Giáo viên tiểu học hạng III -

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29
01 chi tiêu

Trường Tiểu học Cam Thịnh Đông 1

Trường Tiểu học Cam Lợi 1

Trường Tiểu học Cam Phú 1

3 12

Trường TH-THCS Bình Ba 2

THCS Nguyễn Thị Minh Khai 1

3.2
Giáo viên dạy môn 

Lịch sử 
Trường TH-THCS Bình Ba 1

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32
01 chỉ tiêu

Trường TH-THCS Bình Hưng 1

Trường TH-THCS Cam Lập 1

Trường TH-THCS Bình Hưng 1

Trường TH-THCS Cam Lập 1

Trường TH-THCS Bình Ba  1

3.5
Giáo viên dạy môn 

Giáo dục thể chất 
Trường TH-THCS Bình Hưng 1

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32
01 chỉ tiêu

3.1
Giáo viên dạy môn 

Ngữ văn 

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32
03 chỉ tiêu

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32

2.4

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32

04 chi tiêu

3.3

03 chỉ tiêu

Giáo viên tiểu học hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29

Giáo viên dạy môn 

Tiếng Anh

Giáo viên dạy môn 

Toán 

Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội tiểu học

Giáo viên dạy môn

Tin học tiểu học

03 chỉ tiêu

02 chỉ tiêu

Giáo viên tiểu học hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.03.29

Cấp trung học cơ sở

2.7

3.4



TT Vị trí việc làm Trường có nhu cần tuyển dụng Số lượng 
Chức danh nghề nghiệp, mã số 

chức danh nghề nghiệp
Ghi chú

3.6
Giáo viên dạy môn 

Vật lý 
Trường TH-THCS Bình Hưng 1

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32
01 chỉ tiêu

3.9
Giáo viên Tổng phụ 

trách Đội
Trường THCS Cam Thịnh Tây 1

Giáo viên trung học cơ sở hạng III - 

Mã số chức danh nghề nghiệp V.07.04.32
01 chỉ tiêu

II 19

Trường Mầm non Cam Thịnh Tây 1

Trường Mầm non Cam Lập 1

Trường Mầm non Cam Thịnh Đông 1

Trường Mầm non Cam Linh 1

Trường TH Cam Linh 1

Trường Tiểu học Cam Nghĩa 1 1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Đông 1

Trường Tiểu học Cam Phước Đông 2 1

Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 1

Trường TH-THCS Căn cứ Cam Ranh 1

Trường THCS Nguyễn Trọng Kỷ 1

Trường THCS Nguyễn Du 1

Trường TH-THCS Bình Hưng 1

Trường TH-THCS Cam Lập 1

Trường TH-THCS Bình Ba 1

Trường Tiểu học Cam Nghĩa 1 1

2 Nhân viên Văn thư
Văn thư viên trung cấp -

Mã số 02.008
03 chỉ tiêu

Kế toán

NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Kế toán viên trung cấp -

Mã số 06.032
15 chỉ tiêu1



TT Vị trí việc làm Trường có nhu cần tuyển dụng Số lượng 
Chức danh nghề nghiệp, mã số 

chức danh nghề nghiệp
Ghi chú

Trường Tiểu học Cam Thịnh Tây 1

Trường THCS Cam Thịnh Tây 1

3 Nhân viên Thiết bị Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Cam Ranh 1
Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm -

Mã số V.07.07.20
01 chỉ tiêu

2 Nhân viên Văn thư
Văn thư viên trung cấp -

Mã số 02.008
03 chỉ tiêu
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